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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Tuyên Quang, ngày      tháng 11 năm 2023 
                                    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ I, năm học 2023 - 2024 

đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2023  là người dân tộc thiểu số 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19//112018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người 

dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2014/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 15/10/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực 

hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu 

số học tại các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Tân Trào ban hành kèm theo Nghị quyết số 361/NQ-HĐTĐHTT ngày 29/4/2022, 

Nghị quyết số 613/NQ-HĐTĐHTT ngày 18/8/2022 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Tân Trào; 

Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-ĐHTTr ngày 07/11/2022 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy định Công tác sinh viên của 

Trường Đại học Tân Trào; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Thực hiện hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ I, năm học 2023 - 2024 đối 

với 76 sinh viên hệ đào tạo chính quy, khóa tuyển sinh năm 2023 (có danh sách 

kèm theo). 

 Điều 2. Thời gian và mức hỗ trợ chi phí học tập cho các sinh viên được thực 

hiện theo Thông tư Liên tịch số 35/2014/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 15/10/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực 

hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
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Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu 

số học tại các cơ sở giáo dục đại học. 

 Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trưởng phòng Quản lý Sinh viên, 

trưởng các đơn vị công tác có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách nói 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường; 

- Như Điều 1, 3 (t/h); 

- Lưu VT, QLSV (Hồng). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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DANH SÁCH 

SINH VIÊN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 

Học kỳ I, Năm học 2023 - 2024 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-ĐHTTr ngày     tháng 11 năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Đối tượng Lớp Khóa 

1 Dương Hồng Ánh 30/08/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán  2023-2027 

2 La Thanh Bình 16/11/2005 Cao Lan Hộ cận nghèo ĐH Kế toán  2023-2027 

3 Hoàng Văn Hải 23/11/2005 Tày Hộ nghèo ĐH CNTT 2023-2027 

4 Hoàng Thị Tuyến 01/05/2004 Cao Lan Hộ nghèo ĐH CNTT 2023-2027 

5 Trần Thùy Trang 16/06/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH CTXH  2023-2027 

6 Hoàng Trung Hiếu 29/08/2005 Tày Hộ nghèo ĐH CTXH  2023-2027 

7 Lường Phương Đông 08/01/2005 Thái Hộ cận nghèo ĐH CTXH  2023-2027 

8 Hoàng Văn Quân 23/11/2005 Tày Hộ nghèo ĐH CTXH  2023-2027 

9 Nông Thành Tuấn 09/10/2004 Tày Hộ nghèo ĐH CTXH  2023-2027 

10 Lý Thị So 25/02/2005 H'mông Hộ nghèo ĐH QTDVDLLH 2023-2027 

11 Sùng A Mình 20/06/2005 H'mông Hộ nghèo ĐH QTDVDLLH 2023-2027 

12 Hà Hải Yến 23/04/2004 Tày Hộ nghèo ĐH QLVH 2023-2027 

13 Hoàng Ngọc Hiệu 09/06/2005 Tày Hộ cận nghèo ĐH QLVH 2023-2027 

14 Hoàng Thị Vân Anh 19/08/2005 Tày Hộ nghèo ĐH Đ.dưỡng 2023-2027 

15 Ma Thị Thu Huyền 11/03/2005 Tày Hộ cận nghèo ĐH Đ.dưỡng 2023-2027 

16 Hoàng Xuân Hậu 08/03/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Đ.dưỡng 2023-2027 

17 Triệu Mai Anh 26/8/2005 Dao Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2023-2027 

18 Nông Ngọc Tú 15/2/2000 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2023-2027 

19 Ma Thị Lâm 29/12/2005 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2023-2027 

20 Triệu Thị Thu 29/01/2005 Dao Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2023-2027 

21 Ly Thị Thơm 24/9/2002 Nùng Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2023-2027 

22 Ma Văn Luân 17/10/2005 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2023-2027 

23 Vi Thị Mai 03/02/2005 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2023-2027 

24 Hà Ánh Tuyết 09/11/2005 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2023-2027 

25 Bàn Văn Kết 07/04/2005 Dao Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2023-2027 

26 Hoàng Thị Nhi 03/08/2005 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2023-2027 

27 Vàng Mí Nô 01/01/2005 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học D 2023-2027 

28 Mã Thị Nhã 06/05/2005 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học D 2023-2027 
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29 Hà Thị Thanh Ngân 19/01/2005 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học D 2023-2027 

30 Giàng Thị Nga 02/02/2005 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học D 2023-2027 

31 Lương Thùy Linh 29/05/2005 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học D 2023-2027 

32 Hoàng Thị Thơm 26/03/2004 Nùng Hộ nghèo ĐH Tiểu học D 2023-2027 

33 Triệu Phương Uyên 20/08/2005 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học D 2023-2027 

34 Hứa Thị Quyên 11/03/2005 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học D 2023-2027 

35 Lò Mùi Phái 25/09/2005 Dao Hộ nghèo ĐH Tiểu học D 2023-2027 

36 Nông Thị Hoa Lan 23/10/2005 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học D 2023-2027 

37 Ma Thị Minh Thùy 04/05/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2023-2027 

38 Hứa Anh Thơ 08/03/2005 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học E 2023-2027 

39 Hoàng Thị Chuyên 21/02/2005 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học E 2023-2027 

40 Nông Đức Mạnh 08/06/2005 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học F 2023-2027 

41 Hà Công Được  23/05/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học F 2023-2027 

42 Dương Thúy Hà 10/12/2005 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học F 2023-2027 

43 Bùi Thị Yêu 20/06/2005 Mường Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học F 2023-2027 

44 Hoàng Văn Thường 17/09/2005 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học F 2023-2027 

45 Nông Đình Thức 15/02/2005 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học F 2023-2027 

46 Trần Hà Linh 16/7/2005 Cao Lan Hộ nghèo ĐH Tiểu học F 2023-2027 

47 Khoàng Thị Xuân 01/10/2005 Thái Hộ nghèo ĐH Tiểu học F 2023-2027 

48 Triệu Hoài Thu 16/04/2005 Dao Hộ nghèo ĐH Tiểu học F 2023-2027 

49 Phùng Thị Thu Hà 27/01/2005 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học F 2023-2027 

50 Lý Thị Lỷ 19/07/2005 Mông Hộ nghèo ĐH M.non A 2023-2027 

51 Hờ Thị Dinh 09/10/2005 Mông Hộ nghèo ĐH M.non A 2023-2027 

52 Chu Khù De 05/09/2005 Hà Nhì  Hộ nghèo ĐH M.non B 2023-2027 

53 Lò Thu Hiền 10/09/2005 Thái Hộ cận nghèo ĐH M.non B 2023-2027 

54 Tống Thị Lý 22/08/2005 Thái Hộ nghèo ĐH M.non B 2023-2027 

55 Khoàng Tè Mư 06/08/2005 Hà Nhì  Hộ nghèo ĐH M.non B 2023-2027 

56 Lỳ Té De 12/04/2005 Hà Nhì  Hộ cận nghèo ĐH M.non B 2023-2027 

57 Pờ Ha Sừ 14/42004 Hà Nhì  Hộ nghèo ĐH M.non B 2023-2027 

58 Lê Thị Hương Trà 11/12/2005 Tày Hộ nghèo ĐH M.non B 2023-2027 

59 Hà Thị Nhung 20/04/2005 Tày Hộ cận nghèo ĐH M.non B 2023-2027 

60 Đinh Thị Thức 10/04/2005 Mường Hộ cận nghèo ĐH M.non B 2023-2027 

61 Pờ Ngọc Mai 01/05/2005 Hà Nhì  Hộ nghèo ĐH M.non B 2023-2027 

62 Lầu Khánh Linh 26/10/2005 Mông Hộ nghèo ĐH M.non E 2023-2027 
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63 Thào Thị Mảy 03/07/2005 Mông Hộ nghèo ĐH M.non E 2023-2027 

64 Hà Kiều Vy 06/08/2005 Tày Hộ nghèo ĐH M.non E 2023-2027 

65 Lò Thị Nhi 26/02/2005 Thái Hộ nghèo ĐH M.non E 2023-2027 

66 Quan Thị Minh Lý 02/09/2002 Tày Hộ nghèo ĐH M.non E 2023-2027 

67 Khoàng Xó Pứ 28/12/2005 Hà Nhì  Hộ nghèo ĐH M.non E 2023-2027 

68 Lỳ Chúy De 20/4/2005 Hà Nhì  Hộ nghèo CĐ Mầm non 2023-2027 

69 Hoàng Thị Duyên 12/02/2005 Xuồng Hộ nghèo CĐ Mầm non 2023-2027 

70 Nông Thị Hoài 21/5/2005 Tày Hộ nghèo CĐ Mầm non 2023-2027 

71 Nông Thị Liên 25/8/2005 Giáy Hộ cận nghèo CĐ Mầm non 2023-2027 

72 Triệu Thị Liên 25/7/2004 Xuồng Hộ nghèo CĐ Mầm non 2023-2027 

73 Sừng Ly Phương 06/03/2005 Hà Nhì  Hộ nghèo CĐ Mầm non 2023-2027 

74 Lý Trần Anh Quốc 10/07/2005 Dao Hộ nghèo SP Ngữ Văn 2023-2027 

75 Lèng Thị Thu Huyền 13/11/2005 Tày Hộ nghèo SP Ngữ Văn 2023-2027 

76 Hoàng Thị Chi 24/01/2005 Cao Lan Hộ nghèo  SP Ngữ Văn 2023-2027 

(Ấn đinh danh sách có 76 sinh viên) 
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